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Tóm tắt: Kế thừa và tiếp tục phát triển lý luận nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định và làm rõ bản chất nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên tinh thần đó, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 lần đầu tiên đã bổ sung, sửa đổi nhằm thể chế hóa nhiều nội dung mới, tiến bộ, xuyên suốt trong Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, nổi bật là hiến định các chương về tổ chức bộ máy nhà nước; quyền con người; quyền công dân và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ khóa: Hiến pháp; nhà nước pháp quyền; nhân dân; quyền con người.
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2014) là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của quốc gia, phản ánh ý nguyện của nhân dân, thể chế hóa các quan điểm của Đảng Cộng sản. Trong Hiến pháp chứa đựng nhiều quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Bản chất của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và các đặc trưng, cách thức tổ chức quyền lực, nền dân chủ vì mục tiêu đề cao quyền con người, quyền công dân được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 với những nội dung cơ bản sau:
Thứ nhất, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Nhân dân là chủ thể tối cao và duy nhất của quyền lực nhà nước. Hiến pháp năm 2013 khẳng định bản chất của nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân (Điều 2, Hiến pháp năm 2013), Hiến pháp khẳng định chủ quyền nhân dân, cũng có nghĩa Hiến pháp là một văn bản ủy quyền. Người dân là chủ thể tối cao của quyền lực, nhưng do những lý do thực tế, nhân dân không thể trực tiếp hành xử toàn bộ quyền lực của mình mà thông qua Hiến pháp, nhân dân ủy quyền cho Nhà nước để Nhà nước đại diện nhân dân hành xử quyền lực theo ý chí của nhân dân(1). Đây là sự tiếp tục quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về việc đề cao chủ quyền của nhân dân trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Về vấn đề này, so với các Hiến pháp trước đây, Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có những nội dung mới; thể hiện nhận thức sâu sắc, đầy đủ, nhất quán và xuyên suốt, bổ sung đầy đủ các hình thức nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước, không chỉ bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân như quy định của các Hiến pháp trước đây, mà bằng các hình thức dân chủ trực tiếp. Điều 6 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ qua khác của Nhà nước”. Điều 29 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu dân ý”. Do vậy, các quy định cơ bản về bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân được hiến định đã thể chế các quan điểm của Đảng về quyền làm chủ của nhân dân đối với nhà nước cũng như thực hiện quyền làm chủ của mình trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp năm 2013 tái khẳng định quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân và bổ sung: “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước” (khoản 1 Điều 28). “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân” (khoản 2 Điều 28). 
Thứ hai, Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lý xã hội bằng pháp luật, bảo đảm vị trí tối thượng của Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội.

Trong Lời nói đầu của Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: nhân dân Việt Nam là chủ thể “xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để thực hiện mục tiêu này, vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất được đưa ra đó là đề cao hiệu lực của Hiến pháp, bảo vệ giá trị của Hiến pháp, thực hiện và thông qua Hiến pháp. Thông qua Hiến pháp, giao quyền, ủy quyền quyền lực nhà nước của mình cho Nhà nước. Vì lẽ đó muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nhà nước dùng pháp luật để quản lý thì bắt buộc phải đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật, trong đó tính thượng tôn của Hiến pháp được coi là thước đo đầu tiên của nhà nước pháp quyền với vị trí pháp lý hạt nhân là nguyên tắc, quy định cơ bản nhất trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, xã hội và con người. Trong nhà nước pháp quyền, ý chí của nhân dân và sự lựa chọn chính trị được xác lập một cách tập trung nhất, đầy đủ nhất và cao nhất bằng Hiến pháp. Sự hiện diện của Hiến pháp là điều kiện quan trọng nhất bảo đảm sự ổn định xã hội và sự an toàn của người dân.

Điều 119 Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp”; “Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý”; “Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định”. Đây chính là cơ sở hiến định để xây dựng cơ chế tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp một cách hiệu quả hơn thể hiện sâu sắc quan điểm nhà nước pháp quyền. Ngay bản thân hệ thống các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình cũng phải tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp với tư cách bảo vệ các giá trị của nhân dân được ủy thác, khế ước thành các quy phạm Hiến pháp. Đây cũng chính là nghĩa vụ và trách nhiệm của bộ máy nhà nước và đội ngũ công vụ đại diện và nhân danh nhân dân thực thi công vụ. Để đảm bảo việc tôn trọng và thực hiện Hiến pháp và pháp luật vì mục tiêu công bằng lợi ích của nhân dân trước pháp luật thì vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước cũng cần phải được sắp xếp, tổ chức hoàn chỉnh, có cơ chế kiểm soát và thực hiện chức năng, mục tiêu rõ ràng. Vì vậy, khoản 3 Điều 2 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. Cùng với việc hiến định nguyên tắc tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước với đủ ba yếu tố phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Hiến pháp năm 2013, lần đầu tiên kể từ sau Hiến pháp năm 1946, đã xác định rành mạch: Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đồng thời, cũng lần đầu tiên Hiến pháp năm 2013 khẳng định và tiếp tục làm sâu sắc chức trách cao quý, riêng có của Tòa án là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, đó là: “Bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (Điều 102), đây chính là những nhóm quyền quan trọng được quy định trong Hiến pháp và nhu cầu cần phải có hệ thống cơ quan tư pháp công chính đề cao, bảo vệ.
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”. Pháp luật của Nhà nước ta phản ánh đường lối, chính sách của Đảng và lợi ích của nhân dân. Vì vậy, pháp luật phải trở thành phương thức quan trọng đối với tính chất và hoạt động của Nhà nước và là thước đo giá trị phổ biến của xã hội (công bằng, dân chủ, bình đẳng). Nhà nước pháp quyền đặt ra nhiệm vụ phải có một hệ thống pháp luật cần và đủ để điều chỉnh các quan hệ xã hội, làm cơ sở cho sự tồn tại một trật tự và kỷ cương pháp luật. Pháp luật thể chế hóa các nhu cầu quản lý xã hội, là hình thức tồn tại của các cơ cấu và tổ chức xã hội và của các thiết chế nhà nước pháp quyền. 

Những quan điểm lớn, những nội dung cơ bản của Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng cho sự duy trì quyền lực nhà nước, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Như vậy, về bản chất nhân dân là chủ thể làm ra Hiến pháp, thông qua Hiến pháp có hiệu lực để bảo vệ và đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Hai mệnh đề này có quan hệ biện chứng không tách rời nhau và là nội dung cốt lõi của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôn trọng tính tối thượng của Hiến pháp là yêu cầu đặt ra với tất cả các chủ thể, tổ chức, cá nhân trong xã hội, không có loại trừ, cũng như không có ngoại lệ, đặc quyền vượt lên trên Hiến pháp.

Thứ ba, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền con người, và các quyền tự do của công dân.

Vấn đề bảo đảm quyền con người, quyền công dân, mở rộng quyền dân chủ, nâng cao trách nhiệm pháp lý giữa Nhà nước và công dân, giữa công dân với Nhà nước luôn được Đảng ta dành sự quan tâm đặc biệt. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo. Nhà nước chăm lo, phục vụ nhân dân, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân”(2); “Xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”. Trên tinh thần đó, kế thừa Hiến pháp năm 1946 và tinh hoa tư tưởng nhân loại, trong khoản 1 Điều 14 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Hiến pháp năm 2013 đã sử dụng hai thuật ngữ “mọi người” và “công dân” cho việc chế định các quyền con người và quyền công dân. Hiến pháp năm 2013 đã nâng tầm chế định quyền con người, quyền công dân thành một chương. So với hiến pháp của nhiều quốc gia, Hiến pháp năm 2013 của nước ta thuộc vào những hiến pháp ghi nhận một số lượng cao về quyền con người. Hiến pháp đã dành 36 điều ở Chương II trên tổng số 120 điều của Hiến pháp cho việc chế định trực tiếp các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ngoài ra, Hiến pháp năm 2013 còn dành một số điều chế định sự bảo hộ hay bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về tài sản hợp pháp, sử dụng đất, lao động và việc làm (Điều 51, 54, 57). Việc sắp xếp quyền con người phù hợp với việc sắp xếp các nhóm quyền của luật nhân quyền quốc tế là quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa(3). Hiến pháp năm 2013 chế định một số quyền mới, như: quyền sống (Điều 19); các quyền về nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động đó (Điều 40); quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, tham gia đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa (Điều 41); quyền được sống trong môi trường trong lành (Điều 43); quyền không thể bị trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác (khoản 2 Điều 17). Quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền vì mục tiêu con người, bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Đảng ta được Hiến pháp năm 2013 đặc biệt thể chế hóa với nhiều quy định mới, thể hiện giá trị con người với các quy định Hiến định tiến bộ, khẳng định sâu sắc hơn bản chất nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Một trong những chế định quan trọng để bảo vệ quyền con người, quyền công dân đem lại công lý đó chính là chế định các nguyên tắc hoạt động của Tòa án. Trong Văn kiện Đại hội Đảng XI yêu cầu: “Đẩy mạnh chiến lược cải cách tư pháp 2020 xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”(4). Điều 20 Hiến pháp năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử hiến pháp nước ta, đã chế định về cấm tra tấn nói riêng và cấm bất kỳ hình thức bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mọi người, đồng thời buộc các cơ quan tiến hành tố tụng phải công bằng và khách quan trong việc tìm chứng cứ, coi trọng cả chứng cứ buộc tội, cả chứng cứ gỡ tội. Hiến pháp năm 2013 đã dành riêng Điều 103 để quy định về các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án. Cả 7 khoản của Điều này đều có những nội dung mới, mang tính đột phá. Nguyên tắc độc lập xét xử được bổ sung quy định:(3)“Nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm” (khoản 2 Điều 103). Quan trọng hơn, để bảo đảm thực thi nguyên tắc tranh tụng, Hiến pháp năm 2013 đã hoàn thiện đáng kể quy định về quyền bào chữa, quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong các quá trình tố tụng. Khoản 7 Điều 103 quy định: “Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự được bảo đảm”. Quy định này vừa là sự ghi nhận quyền con người phải được tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm trong tố tụng tư pháp, vừa là một phương thức bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử. Không chỉ thế, quyền bào chữa và phương thức thực hiện quyền bào chữa trong suốt quá trình tố tụng hình sự còn được quy định rõ, cụ thể tại khoản 4 Điều 31: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa”. Cùng với nguyên tắc tranh tụng và quyền bào chữa của bị can, bị cáo được xác lập, mở rộng, nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng hình sự cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng chuẩn xác hơn, minh bạch và pháp quyền hơn bằng các quy định: “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực” (khoản 1 Điều 31); người bị buộc tội “phải được Tòa án xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, công bằng, công khai” (khoản 2 Điều 31). Quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần, được phục hồi danh dự do hành vi trái pháp luật của những cơ quan và người tiến hành tố tụng cũng được quy định cụ thể và mở rộng phạm vi, khoản 5 Điều 31 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự. Người vi phạm pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý theo pháp luật”.
Có thể nói, những điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013 là cơ sở pháp lý cực kỳ quan trọng, định hướng cho những thay đổi của luật pháp nước ta về quyền con người, đồng thời các quy định mới trong hoạt động tố tụng và nguyên tắc xét xử của Tòa án góp phần làm giảm bớt những sai sót của quá trình thực thi pháp luật. 

Thứ tư, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có sự phân công và phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quyền lực nhà nước.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã khẳng định và nhấn mạnh: “Đẩy mạnh cải cách lập pháp, hành pháp và tư pháp, đổi mới tư duy và quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật. Tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoàn thiện cơ chế để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp”(5). 

Xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” (khoản 1 Điều 2), Hiến pháp năm 2013 đã thể chế hóa, bổ sung một nguyên tắc mới về tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta, đó là quyền lực nhà nước là thống nhất, không chỉ được phân công, phối hợp mà còn có sự kiểm soát trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp (khoản 3 Điều 2). Thuật ngữ “kiểm soát” lần đầu tiên được hiến định đã làm sâu sắc hơn tư duy pháp quyền trong tổ chức bộ máy nhà nước ta, cũng như tính tuân thủ và trách nhiệm của các cơ quan quyền lực nhà nước đảm bảo nguyên tắc pháp chế trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng về tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta. Bởi nhân dân là chủ thể tối cao của quyền lực nhà nước, nên nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước là một tất yếu, một đòi hỏi chính đáng. Đó là cơ sở để hình thành cơ chế nhân dân giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước mà mình đã trao cho nhà nước. Kiểm soát quyền lực nhà nước là vấn đề khó khăn và phức tạp, bởi kiểm soát quyền lực nhà nước, một mặt, là để phòng, chống sự tha hóa và lạm dụng quyền lực nhà nước, nhưng mặt khác, làm sao để không phải vì kiểm soát quyền lực nhà nước mà làm mất đi tính năng động, mềm dẻo cần phải có trong thực hiện chức năng của Nhà nước. Vì thế, vấn đề cơ bản của kiểm soát quyền lực nhà nước là làm cho bộ máy nhà nước vừa có khả năng kiểm soát được xã hội, lại vừa không kém phần quan trọng là buộc Nhà nước phải tự kiểm soát được chính mình. Kiểm soát quyền lực nhà nước là một nguyên tắc tất yếu trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước pháp quyền. Để kiểm soát được quyền lực nhà nước, đòi hỏi phải hình thành cơ chế bao gồm kiểm soát quyền lực nhà nước ở bên trong bộ máy nhà nước; giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và trong nội bộ mỗi quyền, kiểm soát quyền lực nhà nước ở bên ngoài. Kiểm soát của nhân dân được thực hiện thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng và cá nhân công dân. Trên cơ sở thể chế hóa Văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI, vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước được thể hiện xuyên suốt trong tất cả các chương về tổ chức bộ máy của Hiến pháp năm 2013(6).  
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (sửa đổi, bổ sung năm 2011) đều có bổ sung quan tâm vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế tổ chức quyền lực nhà nước ở nước ta. Theo đó, nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp đã được hoàn thiện một bước quan trọng. Quan điểm về sự thống nhất quyền lực nhà nước có sự phân công, phối hợp, kiểm soát chặt chẽ giữa ba quyền và quyền lực nhà nước là một quan điểm có tính nguyên tắc chỉ đạo trong thiết kế mô hình tổ chức Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thứ năm, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân là một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh: “Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền và có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, phương thức lãnh đạo của Đảng phải chủ yếu bằng Nhà nước và thông qua nhà nước”(7). Vai trò lãnh đạo của Đảng được hiến định tại Điều 4 Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung và làm sâu sắc hơn so với quy định trong các bản Hiến pháp trước đó. Khoản 1 Điều 4 tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Một trong những đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đặc trưng này càng thể hiện bản chất nhân dân trong nhà nước pháp quyền. Trong Hiến Pháp khẳng định rõ mục tiêu, lý tưởng và tính đại diện của Đảng ta là vì lợi ích của nhân dân và tâm nguyện trung thành với lợi ích của nhân dân. Vì vậy, để đảm bảo trong hoạt động lãnh đạo của mình luôn vì dân và chịu trách nhiệm chính trị trước nhân dân, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung khoản 2 Điều 4 quy định mới: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”. Để thực hiện được quy định này, Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định: “Hoàn thiện cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến phản biện xã hội và giám sát công việc của Đảng và Nhà nước nhất là về các chính sách kinh tế, xã hội, về quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án quan trọng. Quy định chế độ cung cấp thông tin và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trước nhân dân”(8). Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, như vậy, với tính chất của nhà nước pháp quyền như phần trên đã phân tích phải coi trọng và tôn trọng tính thượng tôn của Hiến pháp, quy phạm Hiến pháp là quy phạm có giá trị hiệu lực cao nhất trong các quy phạm xã hội. Khi quy phạm Hiến pháp còn hiệu lực thì ngay cả quy phạm của Đảng cũng không được vượt lên trên Hiến pháp, trái với Hiến pháp. Mặc dù là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nhưng “các tổ chức Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật” (khoản 3 Điều 4 Hiến pháp năm 2013). Quy định này bổ sung mới so với các bản Hiến pháp trước đó là quy định rõ thêm không chỉ có tổ chức Đảng, mà ngay cả từng đảng viên trong hoạt động và hành vi của mình cũng phải tôn trọng và thực hiện đúng Hiến pháp và pháp luật, không có ngoại lệ và đặc quyền vượt lên trên Hiến pháp và pháp luật. 

Trong nhiều Văn kiện của Đảng, đặc biệt là Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trên tinh thần đó Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã bổ sung và “nâng cao nhận thức về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” nhằm đẩy mạnh, hiện thực việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Việc hiến định quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền cho thấy mối quan hệ biện chứng không tách rời giữa quan điểm, đường lối của Đảng với pháp luật của Nhà nước và ý chí của nhân dân. Trong mối quan hệ này thì ý chí của nhân dân là hạt nhân, Hiến pháp là điểm quy tụ trên cơ sở nhận sự lãnh đạo và thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng thông qua nhà nước để pháp lý hóa, hiện thực hóa ý chí của nhân dân trên phạm vi cả nước đối với mọi chủ thể. Khi Hiến pháp đã có hiệu lực, vấn đề quan trọng hơn là tôn trọng, hiện thực hóa và bảo vệ các quy định của Hiến pháp trong đời sống xã hội. Tôn trọng Hiến pháp, bảo vệ Hiến pháp chính là bảo vệ và nâng cao tầm uy tín của Đảng, nâng cao năng lực quản lý của nhà nước, quản trị xã hội của Chính phủ và qua đó quy tụ được lòng tin và sức mạnh của quần chúng nhân dân và các lực lượng xã hội để phát triển đất nước.


Tài liệu tham khảo
1. Đào Trí Úc (2005), Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Nguyễn Đăng Dung (2005), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.

3. Nguyễn Minh Đoan (2002), “Bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp trong nhà nước pháp quyền”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5.
4. Đào Trí Úc và Nguyễn Như Phát (chủ biên) (2007), Tài phán Hiến pháp và vấn đề xây dựng tài phán Hiến pháp ở Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
5. Nguyễn Như Phát (Chủ biên) (2012), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
6. Bùi Ngọc Sơn (2004), Tư tưởng lập hiến của Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.
7. Phạm Hồng Thái (2012), “Quyền lực nhân dân và quyền lực nhà nước qua các Hiến pháp Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1, 2.
(*) Thạc sĩ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


(1) Xem: Bùi Ngọc Sơn (2012), Góp bàn sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, tr.141.


(2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.52.


(3) Nguyễn Thanh Tuấn (2014), “Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013”, Tạp chí Cộng sản điện tử, số ra ngày 30 tháng 9.


(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, sđd, tr.250.


(5) Sđd, tr.141 - 142.


(6) Nguyễn Sinh Hùng (2014), “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ra ngày 9 tháng 4.


(7) Sđd, tr.144.


(8) Sđd, tr.145 - 146.





60
59

